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DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
	Về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn



Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;
Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;
Căn cứ Thông tư số 08/2019/TT-BYT ngày 31/5/2019 của Bộ Y tế Hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bí chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế;
Căn cứ Thông tư số: 16/2019/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo;
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Quyết định số 1869/QĐ-UBND ngày 29/10/2024 của UBND tỉnh về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh, Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH: 
Ngày 31/12/2019, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND về việc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn. Sau khi ban hành, Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện trên toàn tỉnh, trong quá trình thực hiện không xảy ra vướng mắc cần phải sửa đổi, bổ sung do không phù hợp với thực tiễn của địa phương.
Tuy nhiên, ngày 23/9/2024 Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp đã ban hành Kết luận số 53/KL-KTrVB về việc kết luận kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, theo đó tại Mục 1 Kết luận số 53/KL-KTrVB đã kết luận đối với Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn có nội dung không phù hợp với quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương cần xử lý, cụ thể như sau:
Tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND quy định thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc thiết bị chuyên dùng như sau: 
“1. Thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (trừ máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo).
a) Chánh Văn phòng Tỉnh ủy ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) trang bị tại Văn phòng Tỉnh ủy, các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy; tổ chức Đảng thuộc Tỉnh ủy, các đơn vị sự nghiệp thực thuộc Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh theo đề nghị của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng;
b) Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội thuộc tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) trang bị của cơ quan, đơn vị mình và các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc theo đề nghị của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng;
c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi quản lý, theo đề nghị của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng và ý kiến thẩm định, đề xuất của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện;
d) Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) trang bị tại cơ quan, đơn vị.
2. Thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế.
a) Chánh Văn phòng Tỉnh ủy ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng cho các đơn vị sự nghiệp thực thuộc Tỉnh ủy quản lý sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Y tế;
b) Giám đốc Sở Y tế ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn theo đề nghị của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (trừ Điểm a Khoản 2 Điều này).”
Trong khi đó, theo Điểm b Khoản 1 và Điểm b Khoản 2 Điều 8 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg quy định: 
“1. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng, trừ máy móc, thiết bị quy định tại khoản 2 Điều này:
b) …; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp, ban hành hoặc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại đơn vị.
2. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo:
b) Căn cứ quy định chi tiết hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo tại điểm a khoản này, …; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp, ban hành hoặc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo tại đơn vị.”
Đối chiếu với quy định tại khoản 1 Điều 13 Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015: “1. Căn cứ vào yêu cầu công tác, khả năng thực hiện và điều kiện, tình hình cụ thể của địa phương, cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương được quyền phân cấp cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan nhà nước cấp dưới thực hiện một cách liên tục, thường xuyên một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của mình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.”
Như vậy, chủ thể được nhận phân cấp tại Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND chưa phù hợp với Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Do đó, Bộ Tư pháp yêu cầu xử lý nội dung nêu trên để đảm bảo đúng với quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương.
Theo các nội dung trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn là cần thiết, đảm bảo đúng quy định.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO
1. Mục đích: Quyết định được xây dựng nhằm sửa đổi chủ thể được phân cấp tại Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn phù hợp với Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.
2. Quan điểm chỉ đạo: Xây dựng Quyết định đảm bảo đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH 


Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, trong quá trình xây dựng Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn, Sở Tài chính đã thực hiện như sau:
1. Sở Tài chính đề nghị xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn.
2. Thực hiện Quyết định số 1869/QĐ-UBND ngày 29/10/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh. Ngày 14/10/2024, Sở Tài chính đã có Công văn số 2235/STC-QLCS về việc báo cáo quá trình thực hiện Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn. Trong đó, Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn, hậu quả (nếu có) do việc ban hành các quyết định theo phân cấp quy định tại Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn và biện pháp khắc phục. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai các quy định tại Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn không gây ra hậu quả cần phải khắc phục. Trên cơ sở ý kiến thống nhất giữa Sở Tài chính và các đơn vị, địa phương, Sở Tài chính giao cho Phòng chuyên môn xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn (lần 1) báo cáo lãnh đạo Sở để xem xét góp ý chỉnh sửa theo quy định. Trên cơ sở đó, Sở ban hành văn bản xin ý kiến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đồng thời đăng tải trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, cổng thông tin điện tử của Sở Tài chính để lấy ý kiến.
3. Hết thời hạn đăng tải và lấy ý kiến tham gia đóng góp bằng văn bản và trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, cổng thông tin điện tử của Sở Tài chính, Sở Tài chính có báo cáo tiếp thu, giải trình tại Báo cáo số    /BC-STC ngày /12/2024 đồng thời hoàn thiện dự thảo Quyết định gửi Sở Tư pháp thẩm định.
4. Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số   /BCTĐ-STP ngày /12/2024, Sở Tài chính tiếp thu, giải trình tại Báo cáo số  /BC-STC ngày 12/2024 và hoàn thiện Tờ trình và dự thảo Quyết định trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành quyết định.
IV. BỐ CỤC, NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA QUYẾT ĐỊNH 
1. Bố cục: 
Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn gồm 3 Điều:
- Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn.
 - Điều 2. Hiệu lực thi hành của Quyết định.
 - Điều 3. Tổ chức thực hiện.
  2. Nội dung cơ bản: 
Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn, như sau:
“Điều 3. Thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng có giá mua dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản
1. Thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (trừ máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo). 
a) UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) trang bị tại các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Đảng ủy CCQ tỉnh; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy; các tổ chức chính trị - xã hội; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh theo đề nghị của Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng sau khi có ý kiến tham gia bằng văn bản của Sở Tài chính;
b) Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh (trừ các cơ quan, tổ chức, đơn vị được quy định tại điểm a khoản 1 Điều này) ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) trang bị của cơ quan, đơn vị mình và các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo đề nghị của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng;
c) Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi quản lý, theo đề nghị của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng và ý kiến thẩm định, đề xuất của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện;
d) Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) trang bị tại cơ quan, đơn vị.”
2. Thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế.
a) UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng cho các đơn vị sự nghiệp thực thuộc Tỉnh ủy quản lý theo đề nghị của Thủ trưởng đơn vị quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Y tế;
b) Giám đốc Sở Y tế ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn theo đề nghị của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (trừ điểm a khoản 2 Điều này).
3. Thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo:
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (số lượng, chủng loại) trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo đề nghị của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng. Đối với các cơ sở giáo dục không thuộc phạm vi quản lý của Sở phải có ý kiến bằng văn bản của Ủy ban nhân dân cấp huyện trước khi ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng.”
Trên đây là Tờ trình đề nghị ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn, Sở Tài chính kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
(Có hồ sơ dự thảo Quyết định kèm theo Tờ trình này, gồm: (1) Thuyết minh dự thảo Quyết định; (2) Dự thảo Quyết định; Báo cáo của Sở Tài chính tiếp thu ý kiến của các cơ quan, đơn vị và Báo cáo giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp)
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